
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 3A - TUẦN 26 (13/3/2023 - 17/3/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
13

/3
/2

02
3) SÁNG

1 HĐTN Tham gia giao lưu với những phụ nữ tiêu biểu của địa phương. Võ Phú Thanh Đào
2 Tiếng Việt Đọc: Chuyện hoa, chuyện quả (Tiết 1) Võ Phú Thanh Đào
3 Tiếng Việt Đọc: Chuyện hoa, chuyện quả (Tiết 2) Võ Phú Thanh Đào
4 GDTC Nguyễn Đức Tài

CHIỀU
1 Toán Bảng thống kê số liệu (Tiết 1) Võ Phú Thanh Đào
2 TNXH Cơ quan thần kinh (Tiết 1) Võ Phú Thanh Đào
3 HD Ôn tập Võ Phú Thanh Đào

B
A

 (1
4/

3/
20

23
)

SÁNG

1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 GDTC Nguyễn Đức Tài
4 Mĩ thuật Vũ Thị Lan

CHIỀU

1 Tiếng Việt Viết: Nghe – viết: Rừng cọ quê tôi. Võ Phú Thanh Đào
2 Toán Bảng thống kê số liệu (Tiết 2) Võ Phú Thanh Đào

3 HĐTN
Lập kế hoạch thực hiện những việc làm thể hiện lòng biết ơn, sự quan 
tâm, chăm sóc với người thân trong gia đình.
Làm sản phẩm để trang trí nhà cửa.

Võ Phú Thanh Đào



TƯ
 (1

5/
3/

20
23

) SÁNG

1 Đạo đức Em nhận biết bất hoà với bạn (Tiết 2) Võ Phú Thanh Đào
2 Toán Bảng thống kê số liệu (Tiết 3) Võ Phú Thanh Đào
3 Tiếng Việt LTVC: Dấu ngoặc kép. Võ Phú Thanh Đào
4 Công nghệ Làm biển báo giao thông (Tiết 2) Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU
1 Tiếng Anh* Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh* Phan Thị Ngọc Hồng
3 Kỹ năng sống

N
Ă

M
 (1

6/
3/

20
23

)

SÁNG

1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 Toán Bảng thống kê số liệu (Tiết 4) Võ Phú Thanh Đào
4 Tiếng Việt Đọc: Mùa xuân đã về. Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU
1 Tin học Thực hiện công việc theo các bước Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Luyện tập Nguyễn Thị Minh Trang
3 Robotics

SÁ
U

 (1
7/

3/
20

23
) SÁNG

1 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
2 Toán Các khả năng xảy ra của một sự kiện. Võ Phú Thanh Đào
3 TNXH Cơ quan thần kinh (Tiết 2) Võ Phú Thanh Đào
4 HĐTN Trưng bày các sản phẩm trang trí nhà cửa. Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU

1 Tiếng Việt Nói và nghe: Nghe – kể Bồ nông có hiếu. Võ Phú Thanh Đào

2 Tiếng Việt Viết sáng tạo: Luyện tập viết đoạn văn tả một đồ vật thường dùng khi 
đi học hoặc khi đi tham quan, du lịch. Võ Phú Thanh Đào



SÁ
U

 (1
7/

3/
20

23
)

CHIỀU

3 HD Ôn tập Võ Phú Thanh Đào

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 3B - TUẦN 26 (13/3/2023 - 17/3/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
13

/3
/2

02
3) SÁNG

1 HĐTN Tham gia giao lưu với những phụ nữ tiêu biểu của địa phương. Huỳnh Thanh Hằng
2 Công nghệ Làm biển báo giao thông (Tiết 2). Huỳnh Thanh Hằng
3 Tiếng Việt Đọc: Chuyện hoa, chuyện quả (Tiết 1). Huỳnh Thanh Hằng
4 Tiếng Việt Đọc: Chuyện hoa, chuyện quả (Tiết 2). Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU
1 Kỹ năng sống
2 HD Ôn tập Vũ Thị Lan
3 Toán Bảng thống kê số liệu (Tiết 1). Huỳnh Thanh Hằng

B
A

 (1
4/

03
/2

02
3) SÁNG

1 Toán Bảng thống kê số liệu (Tiết 2). Huỳnh Thanh Hằng
2 GDTC Nguyễn Đức Tài
3 Tiếng Việt Viết: Nghe – viết: Rừng cọ quê tôi. Huỳnh Thanh Hằng
4 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc



B
A

 (1
4/

03
/2

02
3)

CHIỀU
1 Tin học Thực hiện công việc theo các bước Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Luyện tập Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

TƯ
 (1

5/
03

/2
02

3)

SÁNG

1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
2 Toán Bảng thống kê số liệu (Tiết 3). Huỳnh Thanh Hằng
3 Tiếng Việt LTVC: Dấu ngoặc kép. Huỳnh Thanh Hằng
4 TNXH Cơ quan thần kinh (Tiết 1). Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU 1 HĐTN

Lập kế hoạch thực hiện những việc làm thể hiện lòng biết ơn, sự quan 
tâm, chăm sóc với người thân trong gia đình.
Làm sản phẩm để trang trí nhà cửa.

Huỳnh Thanh Hằng

2 Đạo đức Em nhận biết bất hoà với bạn (Tiết 2). Huỳnh Thanh Hằng
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

N
Ă

M
 (1

6/
03

/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc: Mùa xuân đã về. Huỳnh Thanh Hằng
2 TNXH Cơ quan thần kinh (Tiết 2). Huỳnh Thanh Hằng
3 GDTC Nguyễn Đức Tài
4 Toán Bảng thống kê số liệu (Tiết 4). Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU
1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 Robotics

SÁ
U

 (1
7/

03
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Việt Nói và nghe: Nghe – kể Bồ nông có hiếu. Huỳnh Thanh Hằng



SÁ
U

 (1
7/

03
/2

02
3) SÁNG 2 Tiếng Việt

Viết sáng tạo: Luyện tập viết đoạn văn tả một đồ vật thường dùng khi 
đi học hoặc khi đi tham quan, du lịch. Huỳnh Thanh Hằng

3 Toán Các khả năng xảy ra của một sự kiện. Huỳnh Thanh Hằng
4 HĐTN Trưng bày các sản phẩm trang trí nhà cửa. Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU
1 Tiếng Anh* Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh* Phan Thị Ngọc Hồng
3 HD Ôn tập Huỳnh Thanh Hằng

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 3C - TUẦN TUẦN 26 (13/3/2023 - 17/3/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
13

/3
/2

02
3) SÁNG

1 HĐTN Tham gia giao lưu với những phụ nữ tiêu biểu của địa phương. Bùi Thị Kim Yến
2 Toán Bảng thống kê số liệu (Tiết 1). Bùi Thị Kim Yến
3 Tin học Thực hiện công việc theo các bước Nguyễn Thị Minh Trang
4 Tin học Luyện tập Nguyễn Thị Minh Trang

CHIỀU
1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng



H
A

I (
13

/3
/2

02
3)

CHIỀU 2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 Kỹ năng sống

B
A

 (1
4/

3/
20

23
) SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc: Chuyện hoa, chuyện quả (Tiết 1). Bùi Thị Kim Yến
2 Tiếng Việt Đọc: Chuyện hoa, chuyện quả (Tiết 2). Bùi Thị Kim Yến
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
4 GDTC Nguyễn Đức Tài

CHIỀU
1 Toán Bảng thống kê số liệu (Tiết 2). Bùi Thị Kim Yến
2 HD Ôn tập Vũ Thị Lan
3 Đạo đức Em nhận biết bất hoà với bạn (Tiết 2). Bùi Thị Kim Yến

TƯ
 (1

5/
3/

20
23

)

SÁNG

1 Tiếng Việt Viết: Nghe – viết: Rừng cọ quê tôi. Bùi Thị Kim Yến
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 Công nghệ Làm biển báo giao thông (Tiết 2). Bùi Thị Kim Yến
4 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc

CHIỀU

1 Tiếng Việt LTVC: Dấu ngoặc kép. Bùi Thị Kim Yến

2 HĐTN

Lập kế hoạch thực hiện những việc làm thể hiện lòng biết ơn, sự quan 
tâm, chăm sóc với người thân trong gia đình.
Làm sản phẩm để trang trí nhà cửa.

Bùi Thị Kim Yến

3 Toán Bảng thống kê số liệu (Tiết 3). Bùi Thị Kim Yến

N
Ă

M
 (1

6/
3/

20
23

)

SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc: Mùa xuân đã về. Bùi Thị Kim Yến
2 GDTC Nguyễn Đức Tài
3 Tiếng Anh* Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh* Phan Thị Ngọc Hồng



N
Ă

M
 (1

6/
3/

20
23

)

CHIỀU
1 Toán Bảng thống kê số liệu (Tiết 4). Bùi Thị Kim Yến
2 Robotics
3 TNXH Cơ quan thần kinh (Tiết 1). Bùi Thị Kim Yến

SÁ
U

 (1
7/

3/
20

23
)

SÁNG

1 Tiếng Việt Nói và nghe: Nghe – kể Bồ nông có hiếu. Bùi Thị Kim Yến

2 Tiếng Việt
Viết sáng tạo: Luyện tập viết đoạn văn tả một đồ vật thường dùng khi 
đi học hoặc khi đi tham quan, du lịch. Bùi Thị Kim Yến

3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
4 HĐTN Trưng bày các sản phẩm trang trí nhà cửa. Bùi Thị Kim Yến

CHIỀU
1 Toán Các khả năng xảy ra của một sự kiện. Bùi Thị Kim Yến
2 TNXH Cơ quan thần kinh (Tiết 2). Bùi Thị Kim Yến
3 HD Ôn tập Bùi Thị Kim Yến


